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BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA AN TOÀN
CƠ BẢN

mục đích sử dụng cho
những người (kể cả trẻ em)
suy giảm khả năng thể
chất, giác quan hoặc trí
tuệ, hoặc thiếu kinh
nghiệm và kiến thức, trừ
khi những người đó được
giám sát hoặc hướng dẫn
từ người chịu trách nhiệm
về sự an toàn của họ.

Trẻ em phải được giám sát
để chúng không chơi đùa
với thiết bị này.

Nếu dây nguồn bị hỏng
phải được thay thế bởi
nhà sản xuất, trung tâm
bảo hành hay người có
chuyên môn để tránh

Thiết bị này không được
thiết kế để hoạt động bằng
việc sử dụng bộ hẹn giờ
bên ngoài hoặc hệ thống
điều khiển từ xa riêng.

Nhiệt độ của bề mặt tiếp
xúc có thể cao khi thiết bị
đang hoạt động.

Các bộ phận dễ tiếp cận
có thể nóng lên trong
quá trình sử dụng. Trẻ
nhỏ nên tránh xa thiết bị.

Thiết bị được thiết kế để sử
dụng độc lập.

Tránh tiếp xúc với các bộ

Khi sử dụng thiết bị điện, phải luôn tuân thủ các biện pháp phòng
ngừa an toàn cơ bản, bao gồm những điều sau:

gây nguy hiểm.
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BIỆN PHÁP AN TOÀN QUAN TRỌNG

Thiết bị này không nhằm
phận chuyển động.



Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm
khi không sử dụng, trước
khi lắp hoặc tháo rời các bộ
phận và trước khi vệ sinh
thiết bị. Để nguội trước khi
thao tác.

Cần hết sức thận trọng khi
sử dụng hộp chứa được làm
bằng kim loại hoặc thủy tinh.

Không để bất kỳ vật liệu
nào sau đây vào lò: giấy, bìa
cứng, nhựa và các vật liệu
tương tự khác.

Ngoại trừ phụ kiện được nhà
sản xuất khuyên dùng, không
cất giữ bất kỳ vật liệu nào
trong lò này khi không sử
dụng.

Thiết bị này được thiết kế
để sử dụng cho mục đích
gia dụng.

CẢNH BÁO: Đảm bảo ngắt
hoàn toàn nguồn điện của
thiết bị để tránh bị điện giật.

Các bề mặt có thể nóng lên
trong quá trình sử dụng.

HÃY ĐỌC SÁCH CẨN THẬN
VÀ GIỮ SÁCH ĐỂ THAM KHẢO VỀ SAU.
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TRƯỚC KHI SỬ DỤNG LẦN ĐẦU
1.   Phải gỡ bỏ tất cả vật liệu, phụ kiện bao gói bên trong thiết bị.

2. Vệ sinh vỉ và khay nướng bằng nước xà phòng ấm. Dùng khăn ẩm hoặc
khăn mềm để vệ sinh bên trong thiết bị. Lau khô lại bằng khăn giấy để
đảm bảo rằng thiết bị đã khô trước khi sử dụng.

3. Đặt thiết bị trên mặt quầy bằng phẳng hoặc bề mặt
chắc chắn khác.
KHÔNG SỬ DỤNG THIẾT BỊ TRÊN CÙNG MỘT Ổ
CẮM ĐIỆN VỚI MỘT THIẾT BỊ KHÁC.

4. Đảm bảo lắp đúng khay hứng trước khi sử dụng.

Lò có thể bốc khói trong suốt quá trình này. Đây là hiện tượng

bình thường đối với lò mới và sẽ không kéo dài quá 10-15 phút.
CẢNH BÁO
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Lần đầu sử dụng, xoay núm chức năng để chọn ROAST, nhấn và xoay núm “OK/BẮT
ĐẦU/TẠM DỪNG” để điều chỉnh nhiệt độ đến 230°C, nhấn nút “        ”,
xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” điều chỉnh thời gian thành 15 phút. Thao tác này
sẽ làm cháy hết dầu còn trên lò.



HƯỚNG DẪN VỀ SẢN PHẨM
TÊN CÁC BỘ PHẬN

Nút nhấn
Màn hình hiển thị

Tay cầm

Cửa kính

Vỏ máy

Tầng 3

Tầng 2

Tầng 1

Khay hứng Khay nướng Vỉ nướng Rổ chiên không dầu

Núm vặn
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VẬN HÀNH
CÁCH SỬ DỤNG

1 Đặt vỉ nướng ở vị trí phù hợp sao cho khoảng cách bằng với
chiều cao của đồ ăn cần nướng.

Đồ ăn phải được đặt vào khay nướng để tránh nguy cơ cháy
do tích tụ mảnh vụn thức ăn trên ống nhiệt.
Luôn sử dụng hộp đựng chống dính, không được sử dụng
hộp đựng bằng nhựa hoặc bìa cứng trong lò.

Hãy vệ sinh ống nhiệt theo định kỳ.

Không được sử dụng chảo hoặc nắp đậy bằng thủy tinh
hoặc gốm.

2

3

4

5 KHÔNG được để nước trái cây chảy xuống đáy lò. Hãy sử dụng Khay hứng khi nấu nướng.

Đặt nhiệt độ theo công thức nấu hoặc theo ý muốn.

Để bắt đầu sử dụng lò, hãy đóng chặt cửa và đặt thời gian nấu.

Khi sử dụng vỉ nướng, hãy đặt vỉ vào vị trí thích hợp và đặt phần lồi hướng lên phía
trên.

Vui lòng không rút dây nguồn ngay sau khi lò ngừng hoạt động. Hãy chờ sau 1 phút, quạt sẽ
ngừng quay.

6

7

8

9

CẢNH BÁO

05

BỀ MẶT LÒ RẤT NÓNG CẢ TRONG VÀ SAU KHI SỬ DỤNG.

HƯỚNG DẪN



Các vị trí đặt vỉ nướng
Vỉ nướng có th t ở nhiều tầng khác nhau và thích hợp để nướng nhiều loại thực phẩm.

1. Tầng dưới cùng là 2. Tầng trên cùng là 3. Tầng giữa là vị trí
vị trí thích hợp để
nướng khoai tây.

vị trí thích hợp để
nướng bánh mì.

thích hợp để nướng
bánh pizza.

BẢNG ĐIỀU KHIỂN
Nút Bắt đầu/Tạm dừng và
Chức năng/Thời gian/Núm
điều chỉnh nhiệt độKết nối không dây Thời gian/ Nhiệt độ

Quạt đối lưu Đèn Đèn báo kết nối không dây Hủy/Tắt Menu chiên
chiếu Lưu ý: Biểu tượng này hiển thị tiếng không dầu
sáng trạng thái kết nối Không

dây của thiết bị.
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200°C

175°C

175°C

100°C~200°C

70°C~230°C

175°C 70°C~230°C

70°C~230°C

70°C~230°C

70°C~230°C

175°C 70°C~230°C

80°C 35°C~150°C

35°C~110°C

35°C~100°C

40°C

100°C

70°C

25°C~45°C

170°C 70°C~230°C

70°C~180°C

/

/

/

/

THIẾT LẬP SẢN PHẨM

GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG

Chức năng
nấu

Nhiệt độ
mặc định

Phạm vi
nhiệt độ

Phạm vi
thời gian

Quạt đối
lưu

Thời gian
mặc định

Biểu tượng

CHIÊN KHÔNG DẦU

NƯỚNG

230°C(1lát)

230°C(2lát)

230°C(3lát)

230°C(4lát)

230°C(5lát)

230°C(6lát)

4phút

15phút

4phút15giây

Tắt

Tắt

Tắt

Tắt

Bật

Bật

Bật

Bật

mặc định: tắt
(Có thể chọn)
mặc định: tắt
(Có thể chọn)
mặc định: tắt
(Có thể chọn)

mặc định: tắt
(Có thể chọn)

mặc định: tắt
(Có thể chọn)

4phút50giây

4phút40giây

5phút20giây

5phút30giây

25phút

10phút

10phút

14phút

17phút

15phút

4phút45giây

5phút20giây

6phút

3phút 1phút~20phút

1phút~2giờ

1phút~2giờ

1phút ~ 30phút

1phút ~ 30phút

1phút~2giờ

1phút~2giờ

1phút~4giờ

1phút~9giờ

1phút~8giờ

1phút~24giờ

50phút

1giờ

1giờ

4giờ

165°C(6inch)

165°C(9inch)

165°C(12inch)

200°C(6lát)

200°C(4lát)

200°C(2lát)

NƯỚNG THỊT

RANG/QUAY

PIZZA

BÁNH QUY

BÁNH VÒNG

HÂM NÓNG LẠI

GIỮ ẤM

PROOF

NẤU CHẬM

KHỬ NƯỚC

Ghi chú
1. Khi lò được cắm điện, sản phẩm sẽ kêu một lần và số “0” sẽ hiển thị.
2. Trong quá trình nấu, bạn có thể nhấn "OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG" để tạm dừng việc nấu.

11phút30giây

07

3. Khi kết thúc nấu, sản phẩm sẽ kêu 3 lần và "End" sẽ hiển thị

NƯỚNG BÁNH MÌ
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6

Ở chế độ yên tĩnh, khi bạn nhấn bất kỳ nút nào, lò sẽ không phát ra âm thanh. Để tắt chế
độ tắt tiếng：

Ở trạng thái chờ, nhấn và giữ ‘’ ‘’ trong 3 giây, ‘’ ‘’ sẽ hiển thị.
Để tắt chế độ tắt tiếng ：

Ở trạng thái im lặng, nhấn và giữ ‘’ ‘’ trong 3 giây, ‘’ ẽ hiển thị.

Để vào chế độ TIẾT KIỆM:
1. Ở trạng thái chờ, nhấn ‘’ ‘’ một lần, màn hình sẽ tắt.
2. Ở trạng thái chờ hoặc kết thúc nấu, màn hình sẽ tắt nếu không có thao tác nào trong 5

phút. Để huỷ chế độ TIẾT KIỆM:
Ở chế độ Tiết kiệm, Bạn có thể nhấn bất kỳ nút nào hoặc mở cửa để hủy chế độ đó.

Ở trạng thái chờ, xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG”
để chọn chức năng CHIÊN KHÔNG DẦU (AIR FRY).

Nhấn rồi xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để điều
chỉnh nhiệt độ. Nhiệt độ mặc định là 200°C. Nhiệt độ
này là nhiệt độ nấu sau khi làm nóng trước.

Nhấn nút “        ”, xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG”
để điều chỉnh thời gian nấu. Thời gian nấu mặc định là
15 phút. Thời gian này là thời gian nấu sau khi làm
nóng trước.

Nhấn nút “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG”, biểu tượng PREHEAT

nhấp nháy. Nhấn nút “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” lần nữa

để làm nóng trước, màn hình hiển thị ‘’ ‘’.
(Nếu không chọn làm nóng trước, bạn có thể xoay núm
một lần. Biểu tượng làm nóng trước tắt, cho biết không
có quá trình làm nóng trước).

Sau khi làm nóng trước, cho thực phẩm vào lò và đóng cửa lò.
Nhấn nút “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để bắt đầu nấu.

Trong khi nấu, có thể nhấn “        ” và xoay “OK/BẮT ĐẦU/
TẠM DỪNG” để điều chỉnh nhiệt độ và thời gian nấu.

CHỨC NĂNG YÊN TĨNH

CHỨC NĂNG TIẾT KIỆM (ECO)

CHỨC NĂNG CHIÊN KHÔNG DẦU (AIR FRY)

‘’

oFF

on s
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1

2

3

√

√

√

√

√

√

√

√

√

100°C~200°C

200°C

200°C

200°C

200°C

200°C

200°C

200°C

200°C

200°C

180°C

180°C

A01

A02*

A03*

A04*

A05*

A06*

A07*

A08*

A09*

A10*

A11

×

×

Lưu ý: Menu có dấu là được làm nóng trước.*

Ở trạng thái chờ, xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG”
để chọn chức năng CHIÊN KHÔNG DẦU,  hãy nhấn nút
“        ” một lần, màn hình hiển thị “A01”.

Xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” và bạn có thể
chọn Menu chiên không dầu từ A01-A11.

Nhấn nút “         ”và xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM
DỪNG” để điều chỉnh nhiệt độ. Nhiệt độ này
là nhiệt độ nấu sau khi làm nóng trước.

CHỨC NĂNG MENU CHIÊN KHÔNG DẦU (AIR FRY MENU)

Hiển thị Menu CHIÊN
KHÔNG DẦU

Khoai tây chiên đông
lạnh

Cánh gà

18phút

12phút

17phút

30phút

13phút

12phút

6phút

11phút

9phút

15phút30giây

11phút30giây

1phút ~
30phút

Gà viên chiên

Chân gà

Cá tuyết phi lê

Cá phi lê chiên

Mực chiên xù

Khoai tây chiên phô
mai

Rau

Khoai tây chiên để vỏ

Chả giò

Nhiệt độ mặc
định

Phạm vi nhiệt
độ

Phạm vi thời
gian

Làm nóng
trước

Thời gian mặc định
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4

3

4
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7

Nhấn nút “        ”và xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG”
để điều chỉnh thời gian nấu. Thời gian này là thời gian
nấu sau khi làm nóng trước.

Nhấn nút “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để làm nóng trước,
màn hình hiển thị ‘’ ‘’.

Sau khi làm nóng trước, cho thực phẩm vào lò và đóng cửa lò.
Nhấn nút “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để bắt đầu nấu.
(Nếu A04 hoặc A06 được chọn, sẽ có âm thanh kêu 3 lần để nhắc
nhở việc lật thức ăn trong khi nấu）

Trong khi nấu, có thể nhấn “        ” và xoay “OK/BẮT ĐẦU/
TẠM DỪNG” để điều chỉnh nhiệt độ và thời gian nấu.

Ở trạng thái chờ, xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG
để chọn chức năng NƯỚNG BÁNH MÌ (TOAST).

Nhấn rồi xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để chọn số lát
bánh mì cần nướng. Số lượng mặc định là 4 lát.

Nhấn nút “       ”, xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để điều
chỉnh công suất nấu. Mức công suất mặc định là 4.

Nhấn “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để bắt đầu nấu. Không
thể điều chỉnh nhiệt độ và thời gian trong khi nấu.

CHỨC NĂNG NƯỚNG BÁNH MÌ (TOAST)
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Ở trạng thái chờ, xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để
chọn chức năng NƯỚNG BÁNH (BAKE).

Nhấn rồi xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để điều

chỉnh nhiệt độ. Nhiệt độ mặc định là 175°C. Nếu nhiệt độ ≥
185°C, màn hình sẽ hiển thị “BAKE” và biểu tượng “          ”.

Nhấn nút “       ”, xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để
điều chỉnh thời gian nấu.

Nhấn “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để bắt đầu nấu.

Trong khi nấu, có thể nhấn “         ” và xoay “OK/BẮT ĐẦU/TẠM

DỪNG” để điều chỉnh nhiệt độ và thời gian nấu.

CHỨC NĂNG NƯỚNG BÁNH (BAKE)



12

1

2

4

3

5

Ở trạng thái chờ, xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG”
để chọn chức năng NƯỚNG THỊT (BROIL).

Nhấn rồi xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để điều chỉnh
nhiệt độ.

Nhấn nút “        ”, xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để
điều chỉnh thời gian nấu.

Nhấn “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để bắt đầu nấu.

Trong khi nấu, có thể nhấn “          ” và xoay “OK/BẮT ĐẦU/TẠM
DỪNG” để điều chỉnh nhiệt độ và thời gian nấu.

CHỨC NĂNG NƯỚNG THỊT (BROIL)
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Ở trạng thái chờ, xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để
chọn chức năng RANG/QUAY (ROAST).

Nhấn rồi xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để điều chỉnh
nhiệt độ.

Nhấn nút “        ”, xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để
điều chỉnh thời gian nấu.

Nhấn núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để bắt đầu nấu.

Trong khi nấu, có thể nhấn “        ” và xoay “OK/BẮT ĐẦU/TẠM
DỪNG” để điều chỉnh nhiệt độ và thời gian nấu.

CHỨC NĂNG RANG/QUAY (ROAST)
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Ở trạng thái chờ, xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để
chọn chức năng NƯỚNG BÁNH PIZZA (PIZZA).

Nhấn rồi xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để điều chỉnh
kích cỡ bánh pizza. Kích cỡ mặc định là 9 inch.

Nhấn nút “         ” rồi xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để
điều chỉnh nhiệt độ. Nhiệt độ mặc định là 165°C cho cỡ 9 inch.

Nhấn nút “        ”, xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để
điều chỉnh thời gian nấu. Thời gian mặc định cho cỡ 9 inch là
14 phút.

Nhấn “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để bắt đầu làm nóng trước,

màn hình hiển thị biểu tượng ‘’ ‘’.

Sau khi làm nóng trước, cho thực phẩm vào lò và đóng cửa

lò. Nhấn “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để bắt đầu nấu.

Trong khi nấu, có thể nhấn “         ” và xoay “OK/BẮT ĐẦU/TẠM

DỪNG” để điều chỉnh nhiệt độ và thời gian nấu.

CHỨC NĂNG NƯỚNG BÁNH PIZZA (PIZZA)
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Ở trạng thái chờ, xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để
chọn chức năng BÁNH QUY (COOKIES).

Nhấn rồi xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để điều chỉnh
nhiệt độ.

Nhấn nút “        ”, xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để điều
chỉnh thời gian nấu.

Nhấn “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để bắt đầu làm nóng trước,
màn hình hiển thị biểu tượng‘’ ‘’.

Sau khi làm nóng trước, cho thực phẩm vào lò và đóng cửa lò.
Nhấn “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để bắt đầu nấu.

Trong khi nấu, có thể nhấn “          ” và xoay “OK/BẮT ĐẦU/
TẠM DỪNG” để điều chỉnh nhiệt độ và thời gian nấu.

CHỨC NĂNG BÁNH QUY (COOKIES)
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Ở trạng thái chờ, xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để
chọn chức năng BÁNH MÌ VÒNG (BAGEL).

Nhấn rồi xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để điều chỉnh
số lượng (2, 4 và 6). Giá trị mặc định là 4.

Nhấn nút “        ”, xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để
điều chỉnh công suất nấu. Mức công suất mặc định là 4.

Nhấn “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để bắt đầu nấu.

Trong khi nấu, xoay “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG”
để điều chỉnh thời gian nấu. Không thể điều chỉnh nhiệt độ.

CHỨC NĂNG BÁNH MÌ VÒNG (BAGEL)
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Ở trạng thái chờ, xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để
chọn chức năng HÂM NÓNG LẠI (REHEAT).

Nhấn rồi xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để điều chỉnh
nhiệt độ.

Nhấn nút “         ”, xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để điều
chỉnh thời gian nấu.

Nhấn “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để bắt đầu nấu.

Trong khi nấu, có thể nhấn “          ” và xoay “OK/BẮT ĐẦU/TẠM
DỪNG” để điều chỉnh nhiệt độ và thời gian nấu.

CHỨC NĂNG HÂM NÓNG LẠI (REHEAT)
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Ở trạng thái chờ, xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để
chọn chức năng GIỮ ẤM (WARM).

Nhấn rồi xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để điều chỉnh
nhiệt độ.

Nhấn nút “       ”, xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để
điều chỉnh thời gian nấu.

Nhấn “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để bắt đầu nấu.

Trong khi nấu, có thể nhấn “          ” và xoay “OK/BẮT ĐẦU/
TẠM DỪNG” để điều chỉnh nhiệt độ và thời gian nấu.

CHỨC NĂNG GIỮ ẤM (WARM)
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Ở trạng thái chờ, xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để
chọn chức năng Ủ MEN (PROOF).

Nhấn rồi xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để điều chỉnh
nhiệt độ.

Nhấn nút “        ”, xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để điều
chỉnh thời gian nấu.

Nhấn “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để bắt đầu nấu.

Trong khi nấu, có thể nhấn “         ” và xoay “OK/BẮT ĐẦU/
TẠM DỪNG” để điều chỉnh nhiệt độ và thời gian nấu.

CHỨC NĂNG Ủ MEN (PROOF)
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1 Ở trạng thái chờ, xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để
chọn chức năng NẤU CHẬM (SLOW COOK).

Nhấn rồi xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để điều chỉnh
nhiệt độ.

Nhấn nút “       ”, xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để điều
chỉnh thời gian nấu.

Nhấn “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để bắt đầu nấu.

Trong khi nấu, có thể nhấn “         ” và xoay “OK/BẮT ĐẦU/
TẠM DỪNG” để điều chỉnh nhiệt độ và thời gian nấu.

CHỨC NĂNG NẤU CHẬM (SLOW COOK)
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Ở trạng thái chờ, xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để
chọn chức năng KHỬ NƯỚC (DEHYDRATE).

Nhấn rồi xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để điều chỉnh
nhiệt độ.

Nhấn nút “        ”, xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để điều
chỉnh thời gian nấu.

Nhấn “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để bắt đầu nấu.

Trong khi nấu, có thể nhấn “         ” và xoay “OK/BẮT ĐẦU/
TẠM DỪNG” để điều chỉnh nhiệt độ và thời gian nấu.

CHỨC NĂNG KHỬ NƯỚC (DEHYDRATE)
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CHỨC NĂNG KẾT NỐI KHÔNG DÂY (WI-FI)

GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG TRÊN ỨNG DỤNG TSmartLife

Tắt mô-đun không dây (Wi-Fi): Nhấn đồng thời nút "      " và nút "OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG" trên

núm xoay để tắt mô-đun không dây (Wi-Fi) nếu bạn không cần kết nối thiết bị trong thời gian dài.

Khi mô-đun không dây (Wi-Fi) tắt, tất cả các chức năng không dây sẽ không thể hoạt động được,

màn hình hiển thị “OFF” (Tắt). Và Nhấn nút "       " và nút "OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG" trên núm một

lần nữa để kích hoạt lại mô-đun không dây.

Bật mô-đun không dây (Wi-Fi): Khi mô-đun không dây Wi-Fi tắt, hãy nhấn đồng thời nút "      " nút

"OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG" trên núm để bật mô-đun không dây (Wi-Fi) nhằm bật chức năng không

dây (Wi-Fi) trên thiết bị để bạn có thể kích hoạt kết nối không dây (Wi-Fi) và kết nối thiết bị với

ỨNG DỤNG, màn hình hiển thị “ON” (bật).

Bật kết nối không dây (Wi-Fi): Khi cắm thiết bị lần đầu tiên, hãy giữ nút " " trong 3 giây,

màn hình sẽ hiển thị "AP", sau đó bạn có thể làm theo các bước hướng dẫn hiển thị trên TSmartLife

để hoàn tất kết nối không dây (Wi-Fi).

Tắt kết nối không dây (Wi-Fi): Giữ nút "        " trong 8 giây để tắt kết nối.

Điều khiển từ xa

Có thể điều khiển tất cả các chức năng nấu ăn thông qua ứng dụng TSmartLife. Nhưng để đảm

bảo an toàn, hoạt động nấu sẽ không khởi động lò tự động cho đến khi bạn xác nhận và nhấn

nút BẮT ĐẦU trên lò.

* Hãy chú ý các thông báo từ ứng dụng TSmartLife.

Công thức nấu ăn trực tuyến

Công thức nấu ăn trực tuyến đã được nhà sản xuất lập trình sẵn. Chọn công thức nấu ăn

và làm theo các bước để chuẩn bị thức ăn của bạn, lò sẽ tự động đặt thời gian và nhiệt độ nấu

được khuyên dùng.



WLAN

Bluetooth

Toshiba

Please select wireless network
for device to connect Connected device and send wireless 

network information

Device is networking

Bind device to Toshiba TSmartLife

Toshiba

Hi,l’m your device! 
How would you call me:

1 TẢI XUỐNG Ứng Dụng TSmartLife
Quét mã QR hoặc tìm chúng tôi trên App Store của bạn

Kết nối với mạ
bật Bluetooth

BƯỚC 1. Mở Ứng Dụng TSmartLife. 
Bật nguồn thiết bị đã chọn

BƯỚC 2. Thêm thiết bị của bạn bằng một trong 
các phương pháp sau:

BƯỚC 3.

3 KẾT NỐI THIẾT BỊ CỦA BẠN VỚI TSmartLife

2 ĐĂNG KÝ VÀ ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập cho người dùng hiện tại hoặc đăng ký cho 
người dùng mới

LỜI KHUYÊN NHANH
• Đảm bảo rằng các thiết bị của bạn đã được bật nguồn.
• Để điện thoại di động của bạn gần thiết bị trong khi kết nối.
• Kết nối điện thoại di động của bạn với mạng Intertnet không dây ở nhà.
• Bật tần số 2.4GHz trên bộ định tuyến mạng Internet không dây. Liên hệ với nhà sản xuất nếu không chắc liệu bộ định tuyến có hỗ trợ tần số 2.4 GHz không.
• Thiết bị không thể kết nối với mạng Internet không dây yêu cầu xác thực và cũng xuất hiện ở các khu vực công cộng như khách sạn và nhà hàng.
• Bạn nên sử dụng tên mạng Internet không dây chỉ chứa các chữ cái và số. Nếu tên mạng Internet không dây của bạn chứa các ký tự đặc biệt, hãy sửa tên 

mạng trong bộ định tuyến. Tắt WLAN + (Android) hoặc WLAN Assistant (iOS) khi kết nối các thiết bị của bạn với mạng.
• Để kết nối lại thiết bị với mạng Internet không dây, hãy nhấp vào “+” trên màn hình chính của Ứng Dụng và thêm lại thiết bị theo danh mục và model theo lời 

nhắc của Ứng Dụng.

KẾT NỐI THIẾT BỊ VỚI ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CỦA BẠN BẰNG Ứng Dụng TSmartLife

CHỌN THỦ CÔNG

TÌM KIẾM THIẾT BỊ

QUÉT MÃ QR SẢN PHẨM

Đảm bảo thiết bị và Ứng Dụng 
sử dụng cùng một mạng Internet
không dây.

BƯỚC 4. BƯỚC 5. BƯỚC 6.

đã kết nối

Nhấn  “          ” trong 3 giây trên bảng 
điều khiển.
Làm theo hướng dẫn để thiết lập, thiết bị sẽ 
tự động kết nối.

Đăng 
nhập

Đăng 
ký

ng Internet không
 yâd  àv
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www.toshiba-lifestyle.com/vn



BẢO QUẢN VÀ VỆ SINH
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Trước khi vệ sinh, hãy rút phích cắm của lò nướng và để nguội hoàn toàn.

Rửa tất cả các phụ kiện bằng nước và xà phòng
nhẹ bao gồm cả vỉ nướng và khay nướng.
Không sử dụng chất tẩy rửa có tính ăn mòn,
bàn chải chà hoặc các chất tẩy rửa hóa học.
Việc sử dụng những vật liệu và chất liệu này sẽ
làm hỏng lớp chống dính của khay nướng.

Dùng khăn ẩm lau bên trong lò. Để lau cửa, hãy
dùng khăn ẩm thấm chất tẩy rửa hoặc xà
phòng.

Bất kỳ hoạt động bảo dưỡng nào khác phải được
thực hiện bởi nhân viên có trình độ chuyên môn.

Không được nhúng thiết bị vào nước hoặc các

đầy đủ các chức năng trong một thời gian dài. Chúng tôi sẽ giải thích ở đây cho bạn về cách
bảo quản và vệ sinh thiết bị một cách chính xác. Không sử dụng chất tẩy rửa thủy tinh hoặc
dụng cụ cạo kim loại/thủy tinh để làm sạch.

CẢNH BÁO

Cảnh báo: Bề mặt nóng!

Nếu được bảo quản và làm sạch hợp lý, thiết bị của bạn sẽ giữ được vẻ ngoài  và vẫn hoạt động

chất lỏng khác.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THẨM QUYỀN
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Apple App Store là nhãn hiệu của Apple Inc.
Google, Android và Google Play là các nhãn hiệu của Google LLC. Amazon, Alexa và tất cả
các logo và nhãn hiệu có liên quan là thương hiệu của Amazon.com, Inc. hoặc các chi nhánh
của Amazon.

iOS là thương hiệu đã đăng ký của Cisco Systems, Inc. và/hoặc các chi nhánh của Cisco tại
Hoa Kỳ và một số quốc gia khác.

Logo và nhãn hiệu Bluetooth® là các nhãn hiệu đã đăng ký thuộc sở hữu của Bluetooth SIG,
Inc.  và việc sử dụng các nhãn hiệu này của Atovast Corporation đều phải được cấp phép.

THÔNG SỐ DỮ LIỆU

MODEL

25 L

ĐIỆN ÁP 220- 230 V

TẦN SỐ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 50  Hz

CÔNG SUẤT 1500 1600 W

KÍCH THƯỚC BÊN NGOÀI

KHỐI LƯỢNG TỊNH , kg

THỂ TÍCH

TL2-SAC25GZC

424x420x333 mm

9 4

/60

-
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ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH

Để hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hành, khách
hàng vui lòng thực hiện đăng ký bảo hành
trong vòng 14 ngày sau khi mua máy theo
một trong các hình thức dưới đây:

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH

1.
Truy cập vào trang web
www.toshiba18001529.com.vn

Từ máy tính:

Từ điện thoại:
Gọi điện thoại đến tổng đài miễn phí
18001529
(Thứ Hai – Thứ Sáu: 08:00-22:00/ Thứ Bảy:
08:00-17:00).

2.

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH CHITIẾT

Điều khoản bảo hành chi tiết được công bố
trên trang web chính thức của Toshiba Việt
Nam, để có thông tin đầy đủ nhất quý khách
vui lòng tham khảo trên trang web:

www.toshiba-lifestyle.com/vn

www.toshiba18001529.com.vn

LIÊN LẠCYÊU CẦU BẢO HÀNH

Trung tâm chăm sóc khách hàng và tiếp
nhận bảo hành
Tổng đài điện thoại miễn phí: 18001529
Các trung tâm bảo hành ủy quyền
Vui lòng xem danh sách cập nhật trên
trang web:
www.toshiba18001529.com.vn

1.

2.

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH RÚT GỌN

Điều kiện được bảo hành miễn phí

Sản phẩm được bảo hành 12 tháng tính
từ ngày mua nhưng không quá 18
tháng tính từ ngày xuất kho. Việc thực
hiện đăng ký bảo hành đúng qui định
sẽ đảm bảo đầy đủ quyền lợi 12 tháng
bảo hành cho Sản Phẩm.

1.

Sản phẩm sẽ được sửa chữa hoặc thay
thế phụ tùng, linh kiện miễn phí nếu
đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

Sản phẩm được sử dụng đúng mục
đích, công năng và theo cách thức
phù hợp với hướng dẫn của nhà sản
xuất.

Số máy trên sản phẩm phải còn
nguyên vẹn, không bị rách, cạo sửa
hoặc mất đi.

Sản phẩm còn trong Thời Hạn Bảo
Hành.

Những hư hỏng, lỗi của sản phẩm
được kết luận là do lỗi hư hỏng linh
kiện hoặc do lỗi kỹ thuật từ nhà sản
xuất.

Các trường hợp không được bảo hành
miễn phí

Sản phẩm không còn trong Thời Hạn
Bảo Hành.
Sản phẩm không được sử dụng đúng
mục đích, công năng và theo cách thức
phù hợp với hướng dẫn của nhà sản
xuất.

2.

Vỏ máy và các phụ kiện kèm theo bên
ngoài của sản phẩm không nằm trong
danh mục được bảo hành miễn phí.

Vệ sinh bảo dưỡng định kỳ sản phẩm
không được bảo hành miễn phí.
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Sản phẩm hư hỏng do sự tác động của
các yếu tố bên ngoài như: thiên tai, lũ
lụt, sấm sét, hỏa hoạn, tai nạn, sử dụng
sai hướng dẫn, nguồn điện không
thích hợp, nứt bể hay va chạm do vận
chuyển, bảo quản sản phẩm không tốt,
lắp đặt sai kỹ thuật, ...

Sản phẩm có dấu hiệu sửa chữa trước ở
những nơi không nằm trong hệ thống
bảo hành do Toshiba Việt Nam ủy
quyền.

Trước khi tiến hành lắp đặt, quý khách vui lòng
xem kiểu máy và số máy trên thân máy và điền
vào ô trống bên cạnh. Hãy tham khảo thông tin
này khi quý khách cần liên hệ với Trạm bảo
hành.

GHI CHÉP DÀNH CHO NGƯỜI SỬ DỤNG:

Kiểu máy:

Số máy:
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INSTRUCTION MANUAL

AIR FRYER TOASTER OVEN
TL2-SAC25GZC
Please review this instruction manual before operating.
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IMPORTANT SAFEGUARDS

BASIC SAFETY PRECAUTIONS
When using electrical appliance, basic safety precautions should always 
be followed, including the following:

This appliance is not 
intended for use by persons
(including children) with 
reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack 
of experience and 
knowledge,unless they have 
been given supervision or 
instruction concerning use 
of the appliance by a person 
responsible for their safety.

Children should be 
supervised to ensure that 
they do not play with the 
appliance.

If the supply cord is 
damaged, it must be 
replaced by the 
manufacturer,its service 
agent or similarly quali�ed.
persons in order to avoid a 
hazard.

The appliances are not 
intended to be operated 
by means of an external 
timer or separate remote
-control system.

The temperature of 
accessible surfaces may 
be high when the 
appliance is operating.

Accessible parts may 
become hot during use. 
Young children should 
be kept away.

The appliance is intended 
to be used freestanding.
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Avoid contacting moving 
parts.



READ CAREFULLY AND 
KEEP FOR FUTURE REFERENCE

The surfaces are liable 
to get hot during use. 

Remove plug from outlet 
when the appliance is not 
in use,before on or taking
o� parts,and before 
cleaning.Allow to cool 
before handing.

Extreme caution should be 
exercised when using 
containers constructed of 
other metal or glass.

Do not place any of the 
following materials in the 
oven:paper, carboard, 
plastic, and the like.

Do not store any materials, 
other than manufacturers
recommended accessories 
in this oven when not in use.
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This appliance is intended 
to be used in household
and similar applications 
such as:
-sta� kitchen areas in 
shops,o�ces and other 
working environments;
-by clients in hotels, 
motels and other residential 
type environments;
-farm houses;
-bed and breakfast type 
environments.

WARING: Ensure that the
appliance is switched o�
electric shock.



BEFORE FIRST USE
1. Remove all accessories and shipping materials packed inside the Oven.

2. Wash the Baking rack and Baking tray in warm soapy water. Wipe the 
of the Oven with a damp cloth or sponge. Blot dry with paper 

towels to make sure that the unit is dry before using.

3. Place Oven on a flat counter or other stable surface. 
DO NOT OPERATE ON THE SAME CIRCUIT WITH 
ANOTHER APPLIANCE.

4. Make sure that the crumb tray is properly installed before using.

For the �rst time usage, rotate function knob to select roast, press and rotate 
the “OK/START/PAUSE” knob adjust temperature to 230°C, press “           ” button, 
rotate the “OK/START/PAUSE” knob adjust time to 15 minutes. This will burn o� any 
oils still on the oven.

The oven may smoke during this process. This is normal for a new oven 
and will not last more than 10-15 minutes.CAUTION

inside 
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PRODUCT INSTRUCTION
NAMES OF PARTS

Knob
Button
Display

Handle

Door glass
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Housing

Layer 3

Layer 2

Layer 1

Crumb tray Baking tray Baking rack Air fry basket



OPERATION
HOW TO USE

STRUCTIONSIN
1 Place the Baking rack in position that will accommodate

the height of the food to be cooked. 

2 The food must be put into the baking tray to avoid the fire
that caused by the accumulation of food chipping 

on the heating pipes..
Make sure that you always use an ovenproof container in the 
oven, never use plastic or cardboard containers in the Oven.

3 Clean the heating pipes periodically.

4 Never use glass or ceramic pans or lids.

5 DO NOT let juices run to the bottom of the oven. Use the Crumb Tray when cooking.

6 Set the temperature as suggested by the recipe or as desired.

7 Securely shut the door and set the cooking time to begin operating the oven.

8

9

CAUTION
THE OVEN SURFACES ARE HOT DURING AND AFTER USE.

When you use the baking rack, please put the baking rack the suitable level, please 
put the convex upward.
Please don’t unplug the power cord when the oven �nish working. The fan will 
stop delay working 1 min.

danger
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CONTROL PANEL

Fan for convection

Time/ Temperature

Light

Start/Pause button
and Function/Time/
Temperature adjust  knob

Wireless connection display
Note: This icon shows the Wireless 

connection status of device. 

Wireless connection

Cancel/
Mute

Air fry menu

ABOUT RACK LEVELS 
Baking rack can place di�erent baking layers, and is suitable for baking di�erent foods.

1. The convex side
of the baking rack
on the lower layer,
which is suitable for
baking potatoes. 

2. The convex side
of the baking rack 
on the upper layer,
which is suitable for
baking bread slices.

3. The convex side
of the baking rack 
on the middle layer,
which is suitable for 
baking pizza.
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FUNCTION INSTRUCTION
Note
1. When the oven is electrified, the product will buzzer once and “ 0 ” will display.
2. In the process of cooking, you can press " OK/START/PAUSE " to pause cooking. 
3. In the end of cooking, the product will buzzer 3 times and “End” will display.

PRODUCT SETTING
Cooking
function Temp. range

AIR FRY

TOAST

BAKE

200°C

175°C

175°C

100°C~200°C

70°C~230°C

175°C 70°C~230°C

70°C~230°C

70°C~230°C

70°C~230°C

175°C 70°C~230°C

80°C 35°C~150°C

35°C~110°C

35°C~100°C

40°C

100°C

70°C

25°C~45°C

170°C 70°C~230°C

70°C~180°C

Default
temp.

BROIL

ROAST

PIZZA

COOKIES

BAGEL

REHEAT

WARM

PROOF

SLOW COOK

DEHYDRATE

165°C(6inches)

165°C(9inches)

165°C(12inches)

200°C(2slices)

230°C(1slices)

230°C(2slices)

230°C(3slices)

230°C(4slices)

230°C(5slices)

230°C(6slices)

200°C(4slices)

200°C(6slices)

15min

4min

4min15sec

4min50sec

4min40sec

5min20sec

5min30sec

25min

3min

50min

1hour

1hour

4hours

Default
time

10min

10min

14min

17min

11min30sec

4min45sec

5min20sec

6min

15min

fan for 
convection

open

close

close

default:close
(choosable)
default:close
(choosable)
default:close
(choosable)

default:close
(choosable)

default:open
(choosable)

open

close

close

open

open

/

/

Time range

1min~30min

1min~30min

1min~20min

1min~2hours

1min~2hours

1min~2hours

1min~2hours

1min~4hours

1min~9hours

1min~8hours

1min~24hours

/

/

icon
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SILENT FUNCTION
In silent mode, when you press any button, it does not make a sound.
To activate the mute mode：
In waiting state, press and hold ‘’         ‘’ for 3 seconds, ‘’ oFF ‘’ diaplays. 
To deactivate the mute mode：
In silent state, press and hold ‘’         ‘’ for 3 seconds, ‘’ on ‘’ diaplays.  

1 In waiting state, rotate
 knob to select AIR FRY function.

2 Press and rotate  knob to adjust 
temperature. The default temperature is 200°C. This  
temperature is the cooking temperature after preheating.

3 Press “       ” button, rotate  knob to 
adjust cooking time. The default cooking time is 15 
minutes. This time is the cooking time after preheating.

4 Press
Press

 button, Preheat icon flash.  
button to preheat, the screen 

displays ‘’ ‘’ . (If no preheating is selected, you 
can turn the knob once. The preheating icon is off, 
indicating no preheating)

5 After preheating, put the food in the oven and close the door. 
Press the  button to start cooking.

6 During cooking, press “        ” and rotate
 to adjust temperature and cooking time.

ECO FUNCTION
To enter ECO mode:
1. In waiting state, press ‘’           ‘’ once, the screen will turn off.
2. In waiting state or the end of cooking, the screen will turn off if there is no operation in 5 minutes. 
To cencel ECO mode:
In Eco mode, You can press any button or open the door to cancel it.

AIR FRY FUNCTION

“OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG”

“OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG”

“OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG”

“OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG”
“OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG”

“OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG”

“OK/BẮT ĐẦU/
TẠM DỪNG”



AIR FRY MENU FUNCTION
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1

2

3

Rotate the  knob and you
 can choose Air fry menu from A01-A11.

In waiting state, rotate the  knob
to select AIR FRY function, press the “        ” button once,
the screen displays “ A01 ”.

Press the “        ” button and rotate the
knob to adjust the temperature. This

 temperature is the cooking temperature after preheating.

Note: The menu with a * are preheated.

“OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG”

“OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG”

“OK/BẮT ĐẦU/
TẠM DỪNG”

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Display AIR FRY Menu Temp. range

100°C~200°C

18min

12min

13min

12min

11min

11min30sec

6min

17min

9min

30min

15min30sec

200°C

200°C

200°C

200°C

200°C

200°C

200°C

200°C

200°C

180°C

180°C

Default temp. Default time

A01

A02*

A03*

A04*

A05*

A06*

A07*

A08*

A09*

A10*

A11

Frozen French fries

Chicken wings

Chicken nuggets

Chicken legs

Cod �llets

Fried �sh �llets

Squid rings

Potato cheese strips

Vegetables

Potato wedges

Spring rolls

Time range

1min~30min

preheat

×

×
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TOAST  FUNCTION

1

2 Press and rotate the  knob to choose 
the slice number of toast. The default number is 4 slices.

4 Press  to start cooking.
 The temperature and time can’t be adjusted during cooking.

 knobIn waiting state, rotate the 
to select TOAST function. 

3 Press “        ” button, rotate  knob to 
choose the power level. The default power level is 4.

4

5

6

7 During cooking, press “        ” and rotate
to adjust temperature and cooking time.

Press the  button to preheat,
 the screen displays ‘’ ‘’.

After preheating, put the food in the oven and close the door. 
Press the  button to start cooking.  
(If A04 or A06 is selected,  the buzzer will sound 3 times to remind 
of turning over the food during cooking） 

Press the “        ” button and rotate the
knob to adjust the cooking time. This time is the cooking 
time after preheating. 

“OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG”

“OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG”

“OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG”

“OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG”

“OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG”

“OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG”

“OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG”

“OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG”
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BAKE FUNCTION

1

2

4

5

Press and rotate the “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob 
to adjust temperature. The default temperature is 175° C.
 If the temperature  185°C, The screen displays

“BAKE” and “    ”.

3 Press “        ” button, rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob 
to adjust cooking time. 

Press “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” to start cooking.

During cooking, press “        ” and rotate “OK/BẮT ĐẦU/
TẠM DỪNG” to adjust temperature and cooking time.

In waiting state, rotate the “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” 
knob to select BAKE function. 

≥



BROIL FUNCTION
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1

2 Press and rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob to 
adjust temperature. 

4

3 Press “        ” button, rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob 
to adjust cooking time. 

Press “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” to start cooking.

5 During cooking, press “        ” and rotate “OK/BẮT ĐẦU/
TẠM DỪNG” to adjust temperature and cooking time.

In waiting state, rotate the “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” 
knob to select BROIL function. 
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ROAST FUNCTION

1

2

4

Press and rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob to 
adjust temperature. 

3 Press “        ” button, rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” 
knob to adjust cooking time. 

Press “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” to start cooking.

5 During cooking, press “         ” and rotate “OK/BẮT ĐẦU/ 
TẠM DỪNG” to adjust temperature and cooking time.

In waiting state, rotate the “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” 
knob to select ROAST function. 
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PIZZA FUNCTION

1

2

        Press “        ” button, rotate the “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” 
knob to adjust temperature. The default temperature is 165°C
 for 9 inches.

3

4

In waiting state, rotate the “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” 
knob to select PIZZA function.

5

Press and rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob to adjust 
the size of pizza. The default size is 9 inches.

       Press “       ” button, rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob 
to adjust cooking time. The default time for 9 inches is 14 min.

Press “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” to start preheating,  
the screen displays ‘’                    ‘’ . 

After preheating, put the food in the oven and close the door. 
Press “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” to start cooking.

6

7 During cooking, press “         ” and rotate “OK/BẮT ĐẦU/ 
TẠM DỪNG” to adjust temperature and cooking time.



1

3

4

2
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5

6

COOKIES FUNCTION

Press and rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob 
to adjust temperature. 

Press “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG”  to start preheating, 
the screen displays ‘’                   ‘’ . 

After preheating, put the food in the oven and close the door. 
Press “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” to start cooking.

Press “        ” button, rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG”  
knob to adjust cooking time. 

During cooking, press “        ” and rotate “OK/BẮT ĐẦU/  
TẠM DỪNG” to adjust temperature and cooking time.

In waiting state, rotate the “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” 
knob to select COOKIES function. 



1

3

4

5
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2

BAGEL FUNCTION

Press and rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob to 
adjust the quantity (2, 4 and 6). The default value is 4.

Press “        ” button, rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob to 
choose the power level. The default power level is 4.

During cooking, rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” to adjust 
cooking time. The temperature can not be adjusted.

Press “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” to start cooking. 

In waiting state, rotate the “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG”  
knob to select BAGEL functin.
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1

3

4

5

2 Press and rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob to 
adjust temperature. 

Press “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” to start cooking.

REHEAT FUNCTION

Press “        ” button, rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG”  
knob to adjust cooking time. 

During cooking, press “        ” and rotate “OK/BẮT ĐẦU/ 
TẠM DỪNG” to adjust temperature and cooking time.

In waiting state, rotate the “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” 
knob to select REHEAT function.
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1

4 Press “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” to start cooking.

5 During cooking, press “        ” and rotate “OK/BẮT ĐẦU/ 
TẠM DỪNG” to adjust temperature and cooking time.

WARM FUNCTION

3 Press “        ” button, rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob 
to adjust cooking time. 

2 Press and rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob to 
adjust temperature.

In waiting state, rotate the “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” 
knob to select WARM function. 
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1

3

5

4 Press “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” to start cooking.

2 Press and rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob to 
adjus temperature. 

PROOF FUNCTION

During cooking, press “        ” and rotate “OK/BẮT ĐẦU/ 
TẠM DỪNG” to adjust temperature and cooking time.

Press “        ” button, rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob 
to adjust cooking time.

In waiting state, rotate the “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” 
knob to select PROOF function.



3

4 Press “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” to start cooking.

5

Press “         ” button, rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob  
to adjust cooking time. 
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SLOW COOK FUNCTION

During cooking, press “        ” and rotate “OK/BẮT ĐẦU/ 
TẠM DỪNG” to adjust temperature and cooking time.

2 Press and rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob to 
adjust temperature. 

1 In waiting state, rotate the “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” 
knob to select SLOW COOK function.



1

2

3

4

5
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DEHYDRATE FUNCTION

Press “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” to start cooking.

Press and rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob to 
adjust temperature.

During cooking, press “        ” and rotate “OK/BẮT ĐẦU/ 
TẠM DỪNG” to adjust temperature and cooking time.

Press “        ” button, rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob 
to adjust cooking time. 

In waiting state, rotate the “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” 
knob to select DEHYDRATE function.
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WIRELESS CONNECTION FUNCTION

Remote Control

All the cooking functions can be controlled through TSmartLife app. But for 

safety restriction, start cooking operation will not start the oven automatically 

until you con�rm and press the START button on the oven. 

*Please take attention to the notices from TSmartLife app.

Online Recipes

Online recipes have been pre-programmed by manufacturer. Select a recipe 

and follow the steps to prepare you food, it will set the recommended cooking time 

and temperature automatically.

Deactivate wireless module: Press "     " button and "OK/START/PAUSE" button on the knob at 

the same time to shut o� the wireless module if you do not need the device connected for 

a long time. Once the wireless module shut o�, all the wireless functions will not be workable, 

the screen displays “oFF”. And Press "       " button and "OK/START/PAUSE" button on the knob 

again to Activate the wireless module.

Activate wireless module: When wireless module is  shut o�, please press "     " button 

and "OK/START/PAUSE" button on the knob at the same time to activate the wireless 

module in order to power on the wireless function on the device so that you could enable 

the wireless and connect the device and the APP, the screen displays “on”.

Enable wireless connection: Plug in at the �rst time, hold "       " button for 3 seconds, 

the display will shows "AP", and then you can follow the steps shown on the TSmartLife to 

�nish the wireless connection.

Disable wireless connection: Hold the "       " button for 8 seconds to disable the connection.

TSmartLife APP FUNCTION INSTRUCTION
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www.toshiba-lifestyle.com/vn

1 DOWNLOAD THE TSmartLife App
Scan QR code or �nd us on your App store

Connect to wireless network
and enable Bluetooth

STEP1. Open the TSmartLife App.
Power on selected device

STEP2. Add your device using one
of the following methods:

STEP3.

3 CONNECT YOUR DEVICES TO TSmartLife

QUICK START GUIDE

2 REGISTER AND LOG IN
Log in for existing users or sign up for new users

QUICK TIPS
Make sure your devices are powered on.
Keep your mobile phone close to your device during connection.
Connect your mobile phone to the wireless network at home.
Enable the 2.4GHz frequency on your wireless network router. Contact the manufacturer if unsure whether the router supports 2.4GHz.
The device is unable to connect to wireless network that requires authentication and also appears in public areas such as hotels and restaurants.
It is recommended to use a wireless network name that only contains letters and numbers. If your wireless network name contains special characters, modify 
it in the router. Disable WLAN+ (Android) or WLAN Assistant (iOS) when connecting your devices to the network.
To reconnect a device to the wireless network, click “+” on the App home screen and add the device again by the category and model according to the App prompts.

CONNECT YOUR DEVICE TO YOUR MOBILE PHONE WITH TSmartLife App

SELECT 
MANUALLY

SEARCH
DEVICES

SCAN PRODUCT
QR CODE

Ensure device and App are 
under same wireless network.

STEP4. STEP5. Rename your device and 
try to remote control it.

STEP6.

connected

Press “          ” button for 3 seconds on the panel.
Following instruction to set up, it will connect 
automatically.

Toshiba

Please select wireless network
for device to connect Connected device and send wireless 

network information

Device is networking

Bind device to Toshiba TSmartLife

Toshiba

Hi,l’m your device! 
How would you call me:

WLAN

Bluetooth



CAUTION

Warning: Hot Surface!
Advertencia: ¡Superÿcie Caliente!
Avertissement: Surface Chaude!

CARE AND CLEANING
With reasonable care and cleaning, your appliance will retain its appearance and remain fully 
functioning for a long time. We will explain here how you should correctly care for and clean 
your appliance. Do not use glass cleaners or metal/glass scrapers for cleaning.

1 Before cleaning, unplug the toaster oven and allow it to cool completely.

2 Wash all the accessories with mild and 
soaped water including the baking rack  

the baking tray. 
Do not use abrasive cleansers, scrubbing 
brushes, or chemical cleaner. This will cause 
damage to the non-stick coating of the 
baking tray.

3 Using a wet cloth to wipe the inner of the oven. 
To clean the door, use a wet cloth saturated with 
detergent or soap.

4 Never immerse the unit in water or other liquid.

5 Any other servicing should be performed by an 
authorized service representative.
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SPECIFICATIONS

ATTRIBUTIONS
Apple App Store is a trademark of Apple Inc.
Google, Android and Google Play are trademarks of Google LLC.
Amazon, Alexa and all related logos and motion marks are trademarks of 
Amazon.com, Inc. or its a�ilates.
iOS is a registered trademark of Cisco Systems, Inc. and/ or its a�liates in the 
United States and certain other countries.
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by
Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Atovast Corporation is under
license.

DATA

MODEL TL2-SAC25GZC

CUBAGE 25L

VOLTAGE 220-230 V

AC FREQUENCY 50/60 Hz

POWER 1500-1600 W

SPECIFICATIONS

EXTERNAL SIZE

NET WEIGHT , kg

424x420x333 mm

9 4

PN:16171000A16588

~
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